CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2005

1.    Luật giáo dục 2005 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày tháng năm nào ? Có hiệu lực thi hành từ ngày nào ?

a- Thông qua ngày 14/01/2005    -    Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

b- Thông qua ngày 14/06/2005    -    Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

c- Thông qua ngày 14/06/2005    -    Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

d- Thông qua ngày 16/04/2005    -    Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

2.    Tính chất của nền giáo dục Việt Nam là gì ? (thí sinh tự điền vào)

“…. nhân dân, dân tộc, khoa học hiện đại lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng …”

3.    Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì ?

a- Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

b- Phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ KH, công nghệ, củng cố quốc phòng an ninh.

c- Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
d- Mở rộng qui mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.
4.    Nêu trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục ?

a. Không ngừng học tập ,rèn luyện nên gương, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

b. Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục.

c. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chức đạo đức, trình độ cá nhân.

5.    Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm để làm gì ?

a. Xác định và điều chỉnh mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch GD.

b. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường.

c. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. 

d. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

6.   Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ độ tuổi nào đến độ tuổi nào ?

a. Từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi.

c. Từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi.

b. Từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

d. Từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi.

7.    Giáo dục đại học đào tạo những trình độ nào?

a. Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

b.Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

c. Trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

d. Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

8.    Cho biết thẩm quyền quy định những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban ?

a. Hiệu trưởng


c. Giám đốc sở GD-ĐT

b. Trưởng phòng GD Quận, Huyện
d. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

9.    Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm những bậc học, cấp học nào?

a. Tiểu học, THCS, THPT

b. Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm KTTH, hướng nghiệp.

c. Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.

d. Tiểu học, THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp -, hướng nghiệp.

10. Học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?

a. Hiệu trưởng THCS cấp giấy CN TNTHCS.

b. Hiệu trưởng cấp bằng TNTHCS

c. Trưởng phòng GDQH cấp bằng TNTHCS

d. Trưởng phòng GDQH cấp giấy CN tốt nghiệp THCS và giám đốc Sở GD cấp bằng TNTHCS

11. Nguyên lý giáo dục là :

a. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội.

b. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.

c. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

12. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và ………? 

a. Kỹ năng thực hành cơ bản.
c. Trình độ cao về lý thuyết và thực hành.

b. Trình độ cao về thực hành.

d. Kỹ năng thực hành thành thạo.

13. Mô hình tổ chức cụ thể của các loại trường Đại học do ai quy định ?

a. Chính phủ.



c. Bộ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo.

b. Thủ tướng Chính phủ.

d. Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng.

14. Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm những cơ sở nào ?

a. Cơ sở được cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép.

b. Trường Đại học.

c. Trường THPT.

d. Trường giáo dục chuyên nghiệp.

15. Thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp sau khi biết chữ, thực hiện CT giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ của đơn vị nào ?

a. Trung tâm GD thường xuyên.

c. Trường GD chuyên nghiệp.

b. Trung tâm học tập cộng đồng.

d. Trường THPT.

16. Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành điều lệ loại trường nào ?

a. Phổ thông



c. Cao đẳng chuyên nghiệp.

b. Đại học



d. Cả ba loại trường trên.

17. Hội đồng quản trị  của trường có quyền gì ?

a. Quyết nghị về qui chế hoặc sửa đổi bổ sung qui chế tổ chức và hoạt động của Trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường 

c. Cả 2 nhiệm vụ trên.

18. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp do ai quy định ?

a. Thủ trưởng Chính phủ quy định


b. Bộ trưởng Bộ GD – ĐT quy định


c. Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề quy định.

d. Cả 3 đều sai.

19. Hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập ?

a. Công đoàn thành lập.

c. Hiệu trưởng thành lập.

b. Hội cha mẹ HS thành lập.

d. Điều lệ nhà trường quy định.

20. Trường nào có quyền sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường mở rộng SX, KD và chi cho các hoạt động theo quy định của pháp luật ?

a. Cao Đẳng, Đại học, trung cấp.
c. GD mầm non.

b. THPT.



d. Trường chuyên biệt.

21. Chương trình giáo dục cho Trường giáo dưỡng do cơ quan nào quy định ?

a. Bộ trưởng  Bộ công an quy định.

b. Bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo quy định.

c. Bộ trưởng Bộ lao động – TB &XH quy định.

d. Cả 3 bộ trưởng các bộ trên phối hợp quy định.

22. Chương trình giáo dục, quy chế tổ chức các trường chuyên, trường năng khiếu do cơ quan nào ban hành ?

a. Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành.

b. Bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan ban hành.

c. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan ban hành.

d. Cả 3 đúng.

23. Luật Giáo dục quy định các hành vi nào nhà giáo không được làm ?

a.    Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

c.    Quan hệ không trong sáng với PHHS.

b.    Gian lận





d.   Làm ca sỹ, diễn viên.

24. Trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, GV tiểu học được quy định như thế nào ?

a. Có bằng TN trung cấp sư phạm và có chứng chỉ  bồi  dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

b. Có bằng TN Cao đẳng sư phạm tiểu học, mầm non.

c. Có bằng TN Đại học sư phạm tiểu học.

d. Có bằng TN trung cấp sư phạm.

25. Người học tại các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân quy định trong các điều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 của luật giáo dục là ai ?

a. Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non

b. Học sinh, sinh viên,học viên.

c. Tất cả đều đúng.

26. Chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho đối tượng nào ?

a. HS đạt kết quả học tập suất xắc ở trường chuyên, năng khiếu.

b. Sinh viên, học sinh sư phạm

c. Người học có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

d. Tất cả các đối tượng trên.

27. Luật Giáo dục quy định những quyền nào của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh ?

a. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người được giám hộ.

b. Yêu cầu xếp thời khóa biểu phù hợp  với con em mình.

c.  Xây dựng gia đình văn hóa, làm gương cho con em.

d. Cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

28. Cơ quan quản lý Nhà nước về  giáo dục là cơ quan nào ?

a. Chính phủ



c. Ủy ban nhân dân các cấp

b. Bộ GD – ĐT


d. Cả 3 đều đúng.

29. Các khoản thu theo qui định của luật giáo dục là những khoản nào ?

a. Học phí và lệ phí tuyển sinh.

b. Học phí, lệ phí tuyển sinh, phí cơ sở vật chất, hội phí ban đại diện PHHS.

c. a và b đúng.

30. Cơ quan thanh tra giáo dục gồm những cấp nào ?

a. Thanh tra phòng giáo dục

c. Thanh tra Bộ GD và ĐT.

b. Thanh tra Sở GD-ĐT

d. b và c đúng.

